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6.15.06.510.023/02/98DuyQuách Hà Khả04681612111

6.86.07.010.006/06/99AnhNguyễn Phúc Bảo04681711892

6.56.07.07.029/08/99BảoChâu Trần Quốc04681711923

5.34.06.57.002/09/99BảoHuỳnh Quốc04681711934

7.17.06.510.003/02/99BảoLê Hoài04681711945

6.86.07.010.024/11/99BảoLê Quốc04681711956

5.75.05.510.008/12/99BìnhĐoàn Thanh04681711967

4.73.05.510.007/09/98BĭA04681711978

6.66.06.510.017/10/99ChâuNguyễn Thái04681711989

6.55.07.510.002/05/99DuyThái Hữu046817120110

6.77.06.08.023/07/99DuyTrần Thanh046817120211

7.57.07.510.012/02/99ĐạtNguyễn Tiến046817120412

6.78.05.07.027/05/97ĐăngNguyễn Hải046817120613

6.77.05.510.030/03/99ĐìnhLưu Nguyễn Mạnh046817120714

7.17.06.510.015/05/99HiệpNguyễn Hoàng046817121215

0.00.00.00.001/10/99HuyNguyễn Thành046817121416

6.46.06.58.003/09/99HưngNguyễn Kim Quốc046817121617

6.87.07.05.019/02/99KhánhTrần Ngọc Quốc046817121718

7.57.07.510.004/08/99KhánhTrần Quang046817121819

8.08.08.08.001/01/99KhươngNguyễn Quốc046817122320

6.87.06.57.012/05/95LộcĐinh Bảo046817122521

7.17.06.510.015/03/98LộcPhạm Hoàng046817122622

6.66.06.510.018/06/99LươngPhạm Hoàng046817122823

7.57.07.510.006/01/97MinhNguyễn Anh046817122924

4.93.06.010.016/11/98NamLý Quốc046817123025

8.08.07.510.012/06/96NamNguyễn Văn046817123126

6.06.05.58.005/08/99NguyênNguyễn Đình046817123427

6.46.06.010.009/09/99NhựtLê Minh046817123628

6.77.06.08.025/08/97PhátMai Tấn046817123829

7.37.07.010.008/12/99PhongMai Quang046817123930

5.85.06.57.007/10/99PhúChấn Thuận046817124231

0.00.00.00.011/11/99PhúcCao Minh046817124432

7.88.07.010.004/10/99PhướcNguyễn Hữu046817124733
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6.26.06.08.001/04/1999QuýNguyễn Thanh046817125234

6.97.06.58.004/12/99TàiNguyễn Tấn046817125535

8.08.07.510.008/01/98ThànhTrịnh Tất046817125636

7.48.06.58.012/03/98ThắngLê Văn046817125737

5.13.06.510.019/12/99ThiNguyễn Thị Yến046817125838

6.46.06.58.022/10/99ThịnhĐỗ Duy046817126039

6.97.06.58.008/12/91ThoạiPhan Anh046817126140

7.17.06.510.024/06/99TruyềnTrần Minh046817126741

7.68.06.510.004/05/99TrườngNguyễn Nhật046817126842

6.97.06.58.012/07/99TrườngTrần Nhật046817126943

4.73.05.510.011/06/98TuấnNgô Anh046817127144

7.68.06.510.014/10/99TuấnNguyễn Thanh046817127345

5.95.06.58.030/08/99TuấnTống Hoàng046817127546

5.23.07.57.016/11/99TúPhạm Thanh046817127647

7.68.07.08.021/12/96VinhLê Phước046817127748

6.66.06.510.021/06/99XươngĐơn Chính046817128149

H.Ghép -
CÐNQTM16C4.63.06.07.030/05/95ĐạtHuỳnh Hữu046816121650
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2(4%)4(8%)6(12%)22(44%)13(26%)3(6%)0(0%)50(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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